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SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN 
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN LỊCH SỬ - LỚP 12 

 Thời gian làm bài : 45 Phút 
 

 

 

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3,0 điểm) (Mỗi câu đúng: 0,25 điểm) 

 
601 603 605 607 602 604 606 608 

1 B A B D C A A B 

2 C D A C A B B C 

3 A D A B A B C D 

4 B C A C D D B C 

5 D C D B A D C C 

6 C C C B D B B A 

7 B B A C A C B C 

8 D B D B C D C B 

9 D B A D C A B A 

10 A D D B D D C B 

11 D B C A C D A D 

12 C D B C A A D A 

 

II. Phần đáp án câu trắc nghiệm đúng/ sai: (4,0 điểm) 

(Mỗi câu 1,0 điểm) Đúng 1 ý= 0,25 điểm.Đúng 4 ý=1,0 điểm. 

 

 
601 603 605 607 602 604 606 608 
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III. Phần đáp án tự luận: (3,0 điểm) 

ĐỀ: 601,603,605,607 

Câu Yêu cầu HS đảm bảo được các nội dung sau Điểm 

 

 

 

 

 

Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy cho biết thời cơ và thách 

thức của Việt Nam sau Chiến tranh lạnh? 

1,0 

Thời cơ:  

- Môi trường quốc tế hòa dịu hơn, mở rộng quan hệ ngoại giao, thu hút 

vốn đầu tư và công nghệ… 

0,25 
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Câu 1 - Thúc đẩy công cuộc Đổi mới tận dụng xu thế hợp tác để đẩy mạnh 

kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

0,25 

Thách thức:  

- Cạnh tranh gay gắt trong toàn cầu hóa; nguy cơ tụt hậu xa hơn về 

kinh tế, khoa học – công nghệ so với các nước phát triển. 

0,25 

- Các vấn đề an ninh phi truyền thống; tranh chấp biển Đông, khủng 

bố, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, “diễn biến hòa bình”… 

0,25 

 

 

 

 

Câu 2 

 Trình bày quá trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10. 2,0 

- Để thực hiện mục tiêu mở rộng thành viên bao gồm tất cả các nước 

trong khu vực, ASEAN đã trải qua hành trình hơn 30 năm đưa ASEAN 

5 đến ASEAN 10. 

0,25 

+ Năm 1967: ASEAN 5 gồm Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, 

Xin-ga-po, Phi-lip-pin. 

0,25 

+ Năm 1984: ASEAN 6 – Bru-nây gia nhập. 0,25 

+ Năm 1995: ASEAN 7 – Việt Nam gia nhập. 0,25 

+ Năm 1997: ASEAN 9 – Lào và Mi-an-ma gia nhập. 0,25 

+ Năm 1999: ASEAN 10 – Cam-pu-chia gia nhập. 0,25 

- Quá trình mở rộng ASEAN phù hợp với mong muốn, lợi ích của mỗi 

thành viên, đảm bảo hòa bình, ổn định của cả khu vực, nâng cao vị thế 

của Hiệp hội trên trường quốc tế. 

0,5 

 

ĐỀ: 602,604,606,608 

Câu Yêu cầu HS đảm bảo được các nội dung sau Điểm 

 

 

 

 

 

Câu 1 

Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy cho biết thời cơ và thách 

thức của Việt Nam sau Chiến tranh lạnh? 

1,0 

Thời cơ:  

- Môi trường quốc tế hòa dịu hơn, mở rộng quan hệ ngoại giao, thu hút 

vốn đầu tư và công nghệ… 

0,25 

- Thúc đẩy công cuộc Đổi mới tận dụng xu thế hợp tác để đẩy mạnh 

kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

0,25 

Thách thức:  

- Cạnh tranh gay gắt trong toàn cầu hóa; nguy cơ tụt hậu xa hơn về 

kinh tế, khoa học – công nghệ so với các nước phát triển. 

0,25 

- Các vấn đề an ninh phi truyền thống; tranh chấp biển Đông, khủng 

bố, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, “diễn biến hòa bình”… 

0,25 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 

Trình bày mục đích của việc thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN)? 

2,0 

- Ngày 8/8/1967: tại Băng Cốc (Thái Lan), Ngoại trưởng 5 nước In-đô-

nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan thông 

qua Tuyên bố ASEAN, chính thức thành lập Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN). 

0,5 

- Mục đích thành lập ASEAN: 

+ Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa 

trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và 

hợp tác nhằm tăng cường cơ sở cho một Cộng đồng các quốc gia Đông 

Nam Á hòa bình, thịnh vượng. 

0,5 

+ Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực bằng việc tôn trọng công lí và 

nguyên tắc luật pháp trong quan hệ giữa các quốc gia trong vùng và 

tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. 

0,5 
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+ Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề 

cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học – 

kĩ thuật và hành chính,… 

0,5 

 

 

 


